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Câu I (2 điểm)

1. Dung dịch muối của một kim loại A (muối X ) khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo kết tủa trắng xanh, sau đó chuyển thành kết tủa nâu đỏ khi để trong không khí ẩm. Dung dịch muối X khi tác dụng với dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng, dễ bị hóa đen khi để ngoài ánh sáng.
a. Xác định công thức muối X và viết phương trình hóa học các tính chất nêu trên.
b. Từ A, viết 3 phương trình hóa học  khác nhau tạo thành muối X.
c. Nêu tên hai hợp kim quan trọng của A trong công nghiệp hiện nay. Có thể hòa tan hoàn toàn hai mẫu hợp kim đó bằng dung dịch axit HCl hoặc H2SO4 loãng được không? Vì sao?

2. Hòa tan hết m gam tinh thể Na2CO3.10H2O vào V ml dung dịch Na2CO3 c% (có khối lượng riêng bằng d g/ml) thu được dung dịch X. Lập công thức tính nồng độ % của Na2CO3 trong dung dịch X theo m, V, c và d.

Câu II (2 điểm)

1. Chỉ dùng thêm phenolphtalein, trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch có cùng nồng độ mol/lít sau: NaHSO4​, H2SO4, NaCl, Ba(OH)2, BaCl2, NaOH.


2. Hỗn hợp X gồm 3 chất hữu cơ A, B, C có cùng công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn 3 gam X thu được 2,24 lít khí CO2 và 1,8 gam H2O. Cũng lượng X như trên cho phản ứng hết với lượng dư kim loại Na thu được 0,448 lít H2. 

Xác định công thức phân tử, công thức cấu tạo có thể có của A, B, C.

Biết: 

- Thể tích các khí đo ở đktc. 

- Khối lượng mol phân tử:  MA<MB < MC <100. 

- Số mol A, B, C trong X có tỉ lệ  tương ứng lần lượt là 3 : 2 : 1. 

- Dung dịch B, C có khả năng làm quỳ tím hoá đỏ.
Câu III (2 điểm)
1. Từ Al4C3, viết các phương trình hóa học điều chế Benzen, cao su Buna (các hóa chất vô cơ  và dụng cụ cần thiết có đủ). 

2. Nêu hiện tượng và giải thích bằng phương trình hóa học xảy ra khi úp ống nghiệm chứa đầy hỗn hợp khí X, Y vào chậu thuỷ tinh chứa  nước Brom như hình dưới đây. 

Biết X là khí thu được khi cho CaC2 tác dụng với nước, Y là khí thu được khi đun nóng rượu etylic (C2H5OH) trong H2SO4 đặc ở 1700C. 


3. Hoà tan hoàn toàn 5,28 gam hỗn hợp X gồm Cu và một oxit sắt (FexOy) trong H2SO4 đặc nóng (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 448 ml khí SO2 (đktc) và dung dịch chứa 13,6 gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa. Tìm công thức phân tử của oxit sắt.
Câu IV (2 điểm)

 1. Có 2 kim loại R và M. Cho dòng khí CO dư đi qua ống sứ nung nóng chứa m gam hỗn hợp A gồm hai oxit của hai kim loại trên (trong oxit mỗi kim loại chỉ có 1 hóa trị), sau phản ứng còn lại chất rắn A1 trong ống và hỗn hợp khí A2 đi ra khỏi ống. Dẫn khí A2 vào cốc đựng lượng dư dung dịch Ba(OH)2 thu được 2,955 gam kết tủa. Cho A1 tác dụng với dung dịch H2SO4 10% vừa đủ thấy không có khí thoát ra, còn lại 0,96 gam kim loại không tan và tạo ra dung dịch A3 có nồng độ 
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. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Xác định tên kim loại R, M và công thức của các oxit đã dùng.


b. Hòa tan hết A vào dung dịch HCl. Sau phản ứng, nồng độ % của hai muối trong dung dịch thu được bằng nhau. Tính m và % theo khối lượng mỗi oxit trong A.
2. Dẫn hỗn hợp khí X gồm 0,1 mol axetilen (CH≡CH), 0,15 mol propin (CH3-C≡CH), 0,2 mol etan (CH3-CH3) và 0,6 mol hiđro đi qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng (chỉ xảy ra phản ứng cộng), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y.  Dẫn Y vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đến khi phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và có 15,68 lít hỗn hợp khí Z (đktc) thoát ra khỏi dung dịch. Dẫn khí Z vào dung dịch brom dư, đến khi phản ứng hoàn toàn thấy có 8 gam brom phản ứng. 
Tìm tỉ khối của Y so với O2.

Câu V (2 điểm)
1. Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ M1, M2. Cho a gam hỗn hợp X phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng thu được 2 muối CnH2n+1COONa, CpH2p+1COONa và một rượu CmH2m+1OH. Lấy toàn bộ lượng rượu cho phản ứng hết với Na, thu được 1,68 lít khí H2. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn b gam hỗn hợp X cần dùng vừa hết 3,248 lít O2, thu được 2,912 lít CO2. Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Xác định công thức cấu tạo của M1, M2.

2. Hỗn hợp Y gồm: axit A có công thức CaH2a-1COOH, rượu B có công thức CbH2b(OH)2 và este C có công thức (CaH2a-1COO)2CbH2b. Cho m gam hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 300ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng). Cho toàn bộ rượu thu được sau phản ứng tác dụng hết với Na dư thì thu được 4,48 lít khí (đktc). Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y tạo ra 33,6 lít khí CO2 (đktc). Xác định công thức cấu tạo có thể có của A, B, C.
Cho nguyên tử khối của một số nguyên tố:

H=1; C= 12; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; S= 32; Cl= 35,5;K=39; Ca= 40;  Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Br=80; Ag= 108; Ba= 137.
.......................Hết...........................

Họ và tên thí sinh........................................................Số báo danh.............................
Chữ kí giám thị 1.........................................Chữ kí giám thị 2........................................
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